
         PHÒNG ĐÀO TẠO

TT HỌ VÀ TÊN TÊN PT ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ

1 Trần Đình Thanh Thanh ck31/3 091xxxx696
2 Trần Nam Trung Trung 7 035xxxx325
3 Nguyễn Tuấn Cường Cường ck19/4 096xxxx325
4 Lê Ngọc Vân Vân ck27/4 098xxxx118
5 Hoàng Thị Thanh Hoa Hoa ck24/3 091xxxx602
6 Nguyễn Cát Huy Huy ck4/4 098xxxx261
7 Phạm Mạnh Hùng Hùng ck5/4 091xxxx182 ck Hải phòng
8 Nguyễn Việt Hoàng Hoàng ck5/4 ck Hải phòng
9 Nguyễn Đức Trọng Trọng ck5/4 097xxxx546
10 Đặng Kim Ngân Ngân ck5/4 079xxxx464
11 Nguyễn Phương Anh Anh ck5/4 091xxxx869
12 Nguyễn Thị Thu Hương Hương ck5/4 090xxxx077 ck tiền phong
13 Nguyễn Hồ Thanh Hải Hải ck5/4 097xxxx386 ck tiền phong
14 Nguyễn Thị Thùy Dương Dương ck5/4 098xxxx411 ck tiền phong
15 Cầm Khắc Quảng Quảng ck5/4 097xxxx092 ck tiền phong
16 Đào Thanh Vân Vân ck5/4 096xxxx770 ck tiền phong
17 Nguyễn Đức Duy Duy ck5/4 098xxxx673
18 Ngô Văn Trung Trung ck7/4 097xxxx604
19 Đoàn Vân Anh Anh ck11/4 096xxxx600
20 Nguyễn Thị Kim Liên Liên ck13/4 038xxxx080
21 Lê Thị Hòa Hòa ck15/4 098xxxx764
22 Tạ Ngọc Phúc Phúc ck4/5 098xxxx582
23 Nguyễn Hữu Nam Nam ck4/5 082xxxx789
24 Đặng Trung Đức Đức ck4/5 096xxxx198
25 Đỗ Duy Định Định ck4/5 091xxxx173
26 Nguyễn Thúy Nga Nga ck7/5 090xxxx086
27 Đoàn Quang Huy Huy ck9/5 096xxxx258
28 Dương Thị Thu Thủy Thủy ck9/5 091xxxx040
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29 Phạm Thanh Minh Minh ck9/5 097xxxx014
30 Nguyễn Ngọc Sơn Sơn ck9/5 098xxxx528
31 Phạm Thị Thanh Thảo Thảo ck9/5 034xxxx891
32 Lê Thị Lan Anh Anh ck10/5 098xxxx997
33 Nguyễn Mạnh Cường Cường ck10/5 094xxxx918
34 Ngô Quỳnh Lan Lan ck11/5 036xxxx700
35 Phùng Văn Cường Cường ck11/5 094xxxx123
36 Vũ Thành Vinh Vinh ck12/5 038xxxx215
37 Vương Duy Hùng Hùng ck12/5 091xxxx537
38 Vương Thu Trà Trà ck12/5 091xxxx666
39 Trần Hữu Việt Việt ck12/5 032xxxx666
40 Đỗ Việt Hoàng Hoàng ck12/5 094xxxx383
41 Nguyễn Phúc Linh Linh ck15/5 093xxxx697
42 Vũ Thị Ánh Sao Sao ck16/5 094xxxx056
43 Nguyễn Phương Anh Anh ck16/5 090xxxx997
44 Lê Thị Thu Huyền Huyền ck16/5 098xxxx897
45 Nguyễn Giang Anh Anh ck16/5 091xxxx129
46 Trương Đắc Huy Huy ck16/5 093xxxx831
47 Lê Thị Vân Anh Anh ck17/5 097xxxx689
48 Trần Thị Phương Thảo Thảo ck17/5 098xxxx884
49 Bùi Duy An An ck17/5 091xxxx657
50 Nguyễn Hoàng Dũng Dũng ck17/5 084xxxx905
51 Dương Thùy Linh Linh ck17/5 091xxxx036
52 Trần Thị Hương Hương ck17/5 089xxxx989
53 Bùi Thái Hưng Hưng ck17/5 032xxxx255
54 Ninh Công Minh Hiếu Hiếu ck17/5 096xxxx007
55 Nguyễn Thị Hằng Nga Nga ck18/5 032xxxx877
56 Bùi Tuyết Chinh Chinh ck18/5 033xxxx421
57 Nguyễn Thu Hằng Hằng ck18/5 079xxxx509
58 Nguyễn Viết Tâm Tâm 63 096xxxx159
59 Vũ Phương Hoa Hoa ck22/5 037xxxx400
60 Trần Hồ Thành Thành ck22/5 090xxxx200
61 Tạ Tuấn Ninh Ninh ck22/5 038xxxx079
62 Nguyễn Văn Long Long ck23/5 091xxxx559
63 Phạm Thị Hoàng Giang Giang ck23/5 097xxxx299
64 Đồng Thị Thúy Hằng Hằng ck23/5 033xxxx186



65 Lê Minh Hằng ck23/5 094xxxx282
66 Lê Thị Thảo Tú Tú ck26/5 037xxxx682 BL đi 03/8
67 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Trâm ck26/5 094xxxx398 SSI
68 Bùi Thị Trang Trang ck26/5 096xxxx101 SSI
69 Vũ Thanh Vân Vân ck26/5 091xxxx382 SSI
70 Trần Thị Ngọc Lan Lan ck26/5 035xxxx656 SSI
71 Đậu Anh Quân Quân ck26/5 097xxxx082 SSI
72 Nguyễn Hồng Nhung Nhung ck26/5 098xxxx220 SSI
73 Kiều Thùy Linh Linh ck26/5 034xxxx555 SSI
74 Mai Thị Hương Giang Giang ck26/5 081xxxx236 SSI
75 Đặng Quang Nhật Nhật ck26/5 098xxxx124 SSI
76 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Hạnh ck26/5 034xxxx309 SSI
77 Đỗ Hùng Anh Anh ck26/5 091xxxx886 SSI
78 Hoàng Tiến Thành Thành ck26/5 098xxxx868 SSI
79 Lê Linh Chi Chi ck26/5 038xxxx616 SSI
80 Nguyễn Thị Bình Bình ck26/5 090xxxx576 SSI
81 Khổng Thị Hải Yến Yến ck26/5 083xxxx269 SSI
82 Phạm Quang Hưng Hưng ck26/5 096xxxx697 SSI
83 Đặng Đức Kiên Kiên ck26/5 091xxxx879 SSI
84 Đinh Thị Huyền Trang Trang ck26/5 090xxxx080 SSI
85 Cao Thị Huyền Huyền ck26/5 097xxxx715 SSI
86 Nguyễn Thị Hồng Linh Linh ck26/5 097xxxx969 SSI
87 Nguyễn Thị Hải Linh Linh ck26/5 098xxxx259 SSI
88 Đàm Minh Quế Quế ck26/5 097xxxx113 SSI
89 Võ Thái Việt Việt ck26/5 038xxxx839 SSI
90 Trương Thị Kim Phượng Phượng ck26/5 098xxxx893 SSI
91 Âu Mạnh Đạt Đạt ck29/5 088xxxx899
92 Lại Phước Thuận Thuận ck30/5 097xxxx797
93 Nguyễn Tài Hiếu Hiếu ck30/5 036xxxx182
94 Lê Hà Thu Thu ck31/5 098xxxx415
95 Nguyễn Thị Tú Anh Anh ck1/6 098xxxx169
96 Lê Đức Bình Bình ck1/6 033xxxx181
97 Nguyễn Xuân Quý Quý ck1/6 098xxxx617
98 Dương Văn Thái Thái ck1/6 032xxxx329
99 Nguyễn Phương Thảo Thảo ck1/6 082xxxx649

100 Trần Quang Huy Huy ck1/6 036xxxx998



101 Trần Bình Minh Minh ck1/6 085xxxx996
102 Lê Thu Huyền Huyền ck1/6 034xxxx445
103 Lê Mỹ Hoài Thương Thương ck 091xxxx234
104 Nguyễn Đà Linh Linh HNX
105 Lê Hải Danh Danh HNX
106 Đặng Quốc Hùng Hùng HNX
107 Lê Hồng Thái Thái HNX
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